	BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


Số:              /2014/TT-BVHTTDL

Dự thảo
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	Hà Nội, ngày          tháng         năm 2014


THÔNG TƯ
Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính

 trong lĩnh vực thể dục, thể thao


Căn cứ Luật Thể dục, Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,


Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao.
Điều 2. Đối tượng sử dụng biểu mẫu

1. Tổ chức Việt Nam có đủ điều kiện, tham gia vào các hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao;

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch);
3. Các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thực hiện các thủ tục hành chính hoạt động thể dục, thể thao tại Việt Nam.

Điều 3. Các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư

Ban hành 06 loại biểu mẫu với ký hiệu như quy định tại Danh mục dưới đây:

	STT
	Tên biểu mẫu
	Ký hiệu

	1
	Đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia (tổ chức hàng năm từng môn thể thao)
	Mẫu số 02

	2
	Đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao (của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)
	Mẫu số 03

	3
	Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp/Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao 
	Mẫu số 04

	4
	 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động các môn thể thao
	Mẫu số 05

	5
	Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh
	Mẫu số 06

	6
	Mẫu Giấy chứng nhận đào tạo chuyên môn (cấp cho Cộng tác viên thể dục thể thao)
	Mẫu số 07


Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng            năm 2014.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu bổ sung, sửa đổi ./.

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội;

- Hội đồng Dân tộc, các UB của Quốc hội; 

- UBTƯMTTQVN, Cơ quan TƯ các đoàn thể;

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;

- Toà án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;

- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT CP;

- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ TP;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Sở VHTTDL các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Công báo; Website Bộ VHTTDL;

- Lưu: VT, PC, NNO (350).
	                        BỘ TRƯỞNG

                          Hoàng Tuấn Anh


Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số            /2014/TT-BVHTTDL
ngày        tháng        năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________ 
........, ngày ........tháng........ năm .......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

(Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia; giải trẻ quốc gia môn... )
	Kính gửi:
	- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao


1. Tên đơn vị đề nghị đăng cai:………………………...........................
2. Địa chỉ: ...............................................................................................
3. Điện thoại: ................................. Fax: ................................................
Đề nghị Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch quốc gia/ giải trẻ quốc gia môn.... , cụ thể như sau:
- Mục đích tổ chức:

- Nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Nội dung giải: (tên, quy mô, số lượng, nội dung thi đấu) ....................
- Thời gian diễn ra giải: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm
- Địa điểm:...............................................................................................
4. Cam kết:
- Thực hiện đúng các quy định về tổ chức giải theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.
	
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG CAI
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 02
(Ban hành kèm theo Thông tư số            /2014/TT-BVHTTDL
ngày        tháng        năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________ 
........, ngày ........tháng........ năm .......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

(Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch môn... tỉnh/
thành phố trực thuộc trung ương)

	Kính gửi:
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc

 trung ương;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  tỉnh/thành phố trực thuộc

 trung ương


1. Tên đơn vị đề nghị đăng cai:……………………….............................
2. Địa chỉ: .................................................................................................

3. Điện thoại: ................................. Fax: ..................................................


Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương xem xét, cho phép đăng cai tổ chức giải vô địch môn... tỉnh/thành phố ...., cụ thể như sau:
- Mục đích tổ chức:

- Nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị:

- Nội dung giải: (tên, quy mô, số lượng, nội dung thi đấu) ....................
- Thời gian diễn ra giải: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm
- Địa điểm:................................................................................................

4. Cam kết:
- Thực hiện đúng các quy định về tổ chức giải theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./.
	
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG CAI
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 03
(Ban hành kèm theo Thông tư số            /2014/TT-BVHTTDL
ngày        tháng        năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

	TÊN TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                               ---------------

	
	………….., ngày…… tháng……. năm …….


 ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao 
đối với Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp/doanh nghiệp kinh doanh
 hoạt động thể thao....(tên môn thể thao...)

	Kính gửi:
	- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố...
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố...


1. Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận (ghi bằng chữ  in hoa):...........
Tên giao dịch:.................................................................................................
Tên viết tắt:.....................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................
Điện thoại:.........................- Fax:....................................................................
Website:..................................... - Email:.......................................................
3. Họ tên người đại diện theo pháp luật:…..…………...................................

Giới tính:............................….Chức danh:.....................................................
Sinh ngày:......./…..../…....Dân tộc:......... Quốc tịch:......................................
Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số :......................................
Ngày cấp: …../….../…..Nơi cấp: ...................................................….……...
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:....................................................................
Chỗ ở hiện tại:.................................................................................................
4. Tên, địa chỉ chi nhánh/ văn phòng đại diện (nếu có): ................................

5. Địa chỉ nơi kinh doanh hoạt động thể thao đề nghị cấp phép:....................
6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ..................................................
nơi cấp: .............. cấp lần đầu ngày... tháng... năm......................................... 
đăng ký thay đổi lần thứ...... ngày..... tháng.... năm .......................................

7. Căn cứ vào các quy định hiện hành, đề nghị cấp giấy Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp....để kinh doanh hoạt động thể thao ....(tên hoạt động thể thao, ví dụ: bóng đá)
8. Cam kết:

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh hoạt động thể thao
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao./.
	
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	
	


Mẫu số 04
(Ban hành kèm theo Thông tư số            /2014/TT-BVHTTDL
ngày        tháng        năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

(Khổ giấy 210mm x 297mm)

	TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
(hoặc tên cơ quan được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận)

_________________
Số:                 /GCNĐKHĐ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                               ---------------
      …….., ngày…… tháng……. năm …….


 GIẤY CHỨNG NHẬN 

đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
TÊN CƠ QUAN CẤP/ĐƯỢC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 

1. Tên tổ chức được cấp Giấy chứng nhận (ghi bằng chữ  in hoa):...............
Tên giao dịch:..................................................................................................
Tên viết tắt:.....................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................
Điện thoại:.........................- Fax:....................................................................
Website:..................................... - Email:.......................................................
3. Họ tên người đại diện theo pháp luật:…..…………...................................
Giới tính:............................….Chức danh:......................................................
Sinh ngày:......./…..../…....Dân tộc:......... Quốc tịch:.......................................
Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số :.......................................
Ngày cấp: …../….../…..Nơi cấp: ...................................................………....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....................................................................
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .......................nơi cấp: .............. 
5. Phạm vi, nội dung hoạt động: Kinh doanh hoạt động thể thao .... (ghi cụ thể loại hình hoạt động thể thao)....tại địa chỉ ..............................................................
…….,ngày……tháng……năm….
TM. (TÊN CƠ QUAN CẤP GCN)
                 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 05
(Ban hành kèm theo Thông tư số            /2014/TT-BVHTTDL
ngày        tháng        năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

	TÊN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

_________________
Số:                 /GCNĐKHĐ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                               ---------------
      …….., ngày…… tháng……. năm …….


 BẢN TÓM TẮT TÌNH HÌNH CHUẨN BỊ 
CÁC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH
Kính gửi: .... (tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận)
- Tên tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận (ghi bằng chữ  in hoa):...............
- Địa chỉ trụ sở chính:....................................................................................
Điện thoại:.........................- Fax:....................................................................
Website:..................................... - Email:.......................................................
- Họ tên người đại diện theo pháp luật:…..…………...................................
Giới tính:............................….Chức danh:......................................................
Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) số :.......................................
Ngày cấp: …../….../…..Nơi cấp: ...................................................………....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....................................................................

Sau đây là tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh của ....(tên tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận ) như sau:
1. Đội ngũ cán bộ/nhân viên:
- Số lượng:

- Trình độ chuyên môn của từng cán bộ/nhân viên.
2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:
- Mô tả về cơ sở vật chất 

- Thống kê trang thiết bị phục vụ hoạt động thể thao tại cơ sở

3. Nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh

Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai;

- Đảm bảo duy trì và nâng cấp các điều kiện nêu trên trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các điều kiện đã trình bày./.
                    …….,ngày……tháng……năm….
                      TM. (TÊN CƠ QUAN CẤP GCN)
                                      (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 06
(Ban hành kèm theo Thông tư số            /2014/TT-BVHTTDL
ngày        tháng        năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG 

CHUYÊN MÔN THỂ DỤC THỂ THAO
 

Kích thước: 130 mm x 190mm

 

Mặt ngoài: 

	 
	SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH .... 
 
 
 
 
GIẤY CHỨNG NHẬN
BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN 

THỂ DỤC, THỂ THAO 

Môn.........
 
 
 
 
 



	
	


 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

GIẤY CHỨNG NHẬN
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch..............................

Chứng nhận ông (bà): ......................................................................

Sinh ngày:           ....         tháng        ....            năm.............................

Nghề nghiệp:................................................

Đơn vị công tác:................................................................………………...... ........................................................................................................................

Đã hoàn thành lớp bồi dưỡng chuyên môn thể dục, thể thao môn......ctừ ngày...... tháng ….. năm 20….đến ngày........tháng.....năm 20....

                                                    ……, ngày…tháng…năm 20…

                                                       (Giám đốc Sở ký tên, đóng dấu)

Số:......./GCN

 

 




 

Mặt trong: 

PAGE  
3

